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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

QUẬN LONG BIÊN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

 

Số: 11/2017/QĐDS-ST
 

Ngày: 30/8/2017 

V/v: Yêu cầu tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự 

CỘNG H XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG H XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN 

Với thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Chủ toạ phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thanh Phương – Thẩm phán.          

Thư ký phiên họp: Bà Thạch Thị Hằng – Thư ký Toà án. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên tham gia phiên họp: Bà 

Nguyễn Thị Ánh Hằng – Kiểm sát viên. 

Ngày 30/8/2017, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Long Biên mở phiên 

họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 86/2017/TLST-VDS 

ngày 10/7/2017 về yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

theo Quyết định mở phiên họp số 11/2017/QĐPH-VDS ngày 23/8/2017.   

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Anh Đặng Mạnh H, sinh 1967; 

địa chỉ: xã T, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. (vắng mặt).  

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Cháu Đặng Thùy L, sinh năm 

2000; địa chỉ: phường B, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện hợp pháp của cháu Đặng Thùy L: Anh Đặng Mạnh H, sinh 

1967; địa chỉ: xã T, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. (vắng mặt).  

3. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: 

Ngày 22/02/2017, anh Đặng Mạnh H có đơn yêu cầu Tòa án nhân dân 

quận Ba Đình tuyên bố vợ anh là chị Nguyễn Thanh H là người mất năng lực 

hành vi dân sự.  

Ngày 11/5/2017, Tòa án nhân dân quận Ba Đình đã thụ lý việc dân sự 

theo yêu cầu của anh Đặng Mạnh H.  

Ngày 09/6/2017, Tòa án nhân dân quận Ba Đình có Quyết định chuyển vụ 

án số 03/2017/QĐ-CVA đến Tòa án nhân dân quận Long Biên để giải quyết 
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theo thẩm quyền với lý do chị Nguyễn Thanh H hiện đang cư trú tại địa chỉ: số 

5, ngõ 53/21 tổ 5, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.  

Tại đơn yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự ngày 

22/02/2017 và các lời khai tại Tòa án, anh Đặng Mạnh H đề nghị Tòa án tuyên 

bố chị Nguyễn Thanh H (vợ anh) là người mất năng lực hành vi dân sự và quyết 

định anh là người giám hộ cho chị Nguyễn Thanh H vì hiện chị H đang sống 

thực vật, bị chết não, không có khả năng nhận thức và làm chủ hành vi.  

Cháu Đặng Thùy L (con gái chị Nguyễn Thanh H và anh Đặng Mạnh H) 

cũng có lời khai thống nhất với lời khai của anh H, đề nghị Tòa án tuyên bố chị 

Nguyễn Thanh H là người mất năng lực hành vi dân sự và quyết định anh Đặng 

Mạnh H là người giám hộ cho chị Nguyễn Thanh H. 

NHẬN ĐỊNH 

-------- 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp, Tòa án nhân dân quận Long Biên nhận định như sau:  

 Tại Kết luận giám định sức khoẻ tâm thần số 67/17/GĐSKTT ngày 

18/8/2017, Hội đồng giám định Viện Pháp y tâm thần trung ương - Bộ Y tế kết 

luận: 

“Đối tượng Nguyễn Thanh H bị bệnh: Mất trí mạch máu khởi phát cấp, 

theo bảng phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F01.0. 

Đối tượng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”. 

Anh Đặng Mạnh H (chồng chị H) yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Nguyễn 

Thanh H mất năng lực hành vi là có căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 22 

Bộ luật Dân sự nên được chấp nhận.  

Chị Nguyễn Thanh H, hiện trú tại số 5, ngõ 53/21 tổ 5, phường Bồ Đề, 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội có chồng là anh Đặng Mạnh H. Anh H và 

chị H có hai người con là Đặng Mạnh H (đã chết) và Đặng Thùy L. Bố mẹ đẻ 

của chị H là ông Nguyễn Thanh Khải và Nguyễn Thị Lan đều đã chết.   

Nay chị Nguyễn Thanh H mất năng lực hành vi dân sự, căn cứ theo quy 

định tại khoản 3 Điều 24 Luật Hôn nhân và gia đình và khoản 1 Điều 53 Bộ luật 

Dân sự, Tòa án quyết định anh Đặng Mạnh H (chồng chị Nguyễn Thanh H) là 

người giám hộ (đại diện) của chị H.   

QUYẾT ĐỊNH 

-------- 
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Căn cứ: khoản 3 Điều 24 Luật Hôn nhân và gia đình; Điều 22, điểm c 

khoản 1 Điều 47, Điều 49, khoản 1 Điều 53 Bộ luật Dân sự; khoản 1 Điều 27, 

Điều 361, 370, 371, 372, 376, 378 Bộ Luật Tố tụng dân sự; Nghị quyết số 

326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

1. Tuyên bố chị Nguyễn Thanh H, sinh ngày 28/12/1970; mang chứng 

minh thư nhân dân số: 013463312 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 

22/8/2011; hộ khẩu thường trú: tổ 7 cụm 2 phường Phúc Xá, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội; hiện trú tại: số 5, ngõ 53/21 tổ 5, phường Bồ Đề, quận Long 

Biên, Hà Nội là người mất năng lực hành vi dân sự.  

 2. Anh Đặng Mạnh H, sinh 1967; mang chứng minh thư nhân dân số: 

121099043 do Công an tỉnh Bắc Giang cấp ngày 06/02/2009; địa chỉ: thôn 

Thanh Bình, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang là người giám hộ 

của chị Nguyễn Thanh H. 

3. Lệ phí giải quyết việc dân sự: Anh Đặng Mạnh H phải nộp 300.000 

đồng (ba trăm nghìn đồng) lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự; được trừ vào 

tiền tạm ứng lệ phí 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) anh đã nộp theo Biên lai 

số AB/2015/0007325 ngày 10/5/2017 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội.  

4. Quyết định này có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm 

theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.  

Nơi nhận: 

- VKSND quận Long Biên; 

- Người yêu cầu;  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- Chi cục THADS quận Ba Đình,  

Tp Hà Nội.  

 

                     THẨM PHÁN 

 

 

 

 

  Nguyễn Thị Thanh Phương 

 


